
Biểu mẫu 02

Tổng hợp kết quả thực Chương trình hỗ trợ nhà ở cho người có công cách mạng và thân nhân liệt sĩ năm 2025
(Kèm theo Báo cáo số              /BC-UBND ngày       /02/2025 của UBND huyện Ba Tơ)

TT Xã, phường, thị trấn

Kế hoạch xây dựng, sửa
chữa nhà ở năm 2025 Tình hình, kết quả xây dựng, sửa chữa nhà ở đến tháng 01/2025

Tổng số
hộ cần

xây mới,
sửa

chữa
nhà ở

Trong đó Số hộ đã hoàn thành xây mới, sửa chữa nhà ở Số hộ đang xây dựng mới, sửa chữa nhà ở

Số hộ
xây mới
nhà ở

Số hộ
sửa

chữa
nhà ở

Tổng số
hộ

Trong đó

Tổng
kinh phí
đã giải
ngân

Trong đó

Tổng số
hộ

Trong đó

Tổng
kinh phí
đã giải
ngân

Trong đó

Số hộ
xây mới
nhà ở

Số hộ
sửa

chữa
nhà ở

Kinh phí
đã giải
ngân

xây mới
nhà ở

Kinh phí
giải ngân
sửa chữa

nhà ở

Số hộ
đang

xây mới
nhà ở

Số hộ
đang
sửa

chữa
nhà ở

Kinh phí
đã giải

ngân xây
mới nhà

ở

Kinh phí
giải ngân
sửa chữa

nhà ở

1 Ba Cung 3 0 3 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 Ba Thành 4 0 4 4 0 4 0 0 0 1 0 1 0 0 0

3 Ba Tô 2 1 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 Ba Vì 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 Ba Giang 2 0 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6 Thị trấn Ba Tơ 3 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7 Ba Trang 2 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8 Ba Ngạc 5 5 0 0 0 0 0 0 0 5 5 0 0 0 0

9 Ba Dinh 15 10 5 3 3 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0

10 Ba Vinh 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0

Tổng cộng 38 19 19 17 5 12 0 0 0 10 8 2 0 0 0
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Biểu mẫu 04

Tổng hợp kinh phí thực thực hiện hỗ trợ nhà ở hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2025 thuộc CT xóa nhà tạm, nhà dột nát
(Kèm theo Báo cáo số              /BC-UBND ngày       /02/2025 của UBND huyện Ba Tơ)

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT Xã, phường,
thị trấn

Kế hoạch xây dựng, sửa chữa nhà ở
năm 2025 Tình hình, kết quả xây dựng, sửa chữa nhà ở đến tháng 01 năm 2025 Hộ có đối tượng

đang hưởng trợ
cấp bảo trợ xã
hội hằng tháng

được hỗ trợ
thêm kinh phí

(ngoài định mức
quy định)

Trong đó Số hộ đã hoàn thành xây mới, sửa chữa nhà ở Số hộ đang xây dựng mới, sửa chữa nhà ở

Xây mới nhà ở Sửa chữa nhà
ở

Tổng
số hộ

Trong đó

Tổng
kinh

phí đã
giải

ngân

Trong đó

Tổng
số hộ

Trong đó

Tổng
kinh

phí đã
giải

ngân

Trong đó

Số hộ Kinh
phí Số hộ Kinh

phí

Số hộ
xây
mới

nhà ở

Số hộ
sửa

chữa
nhà ở

Kinh phí
đã giải

ngân xây
mới nhà

ở

Kinh phí
giải ngân
sửa chữa

nhà ở

Số hộ
đang
xây
mới

nhà ở

Số hộ
đang
sửa

chữa
nhà ở

Kinh
phí đã

giải
ngân

xây mới
nhà ở

Kinh
phí
giải

ngân
sửa

chữa
nhà ở

Số hộ
được
hỗ trợ

Kinh
phí đã

giải
ngân

I Hộ nghèo 22.140 318 19.080 102 3.060 167 106 61 5.170 4.020 1.150 125 113 12 1.985 1.890 95 13 10
1 Ba Cung 390 6 360 1 30 7 6 1 260 240 20 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Ba Động 420 5 300 4 120 9 5 4 280 200 80 0 0 0 0 0 0 5 0
3 Ba Nam 690 5 300 13 390 8 1 7 170 40 130 4 1 3 0 0 0 0 0
4 Ba Thành 780 12 720 2 60 12 11 1 550 530 20 3 3 0 90 90 0 0 0
5 Ba Tiêu 2.100 33 1.980 4 120 14 12 2 520 480 40 9 9 0 165 165 0 3 10
6 Ba Tô 1.770 20 1.200 19 570 31 13 18 880 520 360 8 7 1 230 210 20 0 0
7 Ba Khâm 810 12 720 3 90 4 4 0 160 160 0 7 6 1 80 65 15 0 0
8 Ba Vì 2.280 37 2.220 2 60 0 0 0 0 0 0 35 35 0 390 390 0 0 0
9 Ba Giang 240 2 120 4 120 4 2 2 120 80 40 2 2 0 0 0 0 0 0

10 Ba Lế 600 9 540 2 60 3 1 2 0 0 0 5 5 0 0 0 0 0 0
11 Thị trấn Ba Tơ 1.170 17 1.020 5 150 8 3 5 220 120 100 10 10 0 320 320 0 5 0
12 Ba Bích 300 5 300 0 0 3 3 0 120 120 0 2 2 0 20 20 0 0 0
13 Ba Liên 330 5 300 1 30 5 4 1 150 130 20 1 0 1 15 0 15 0 0
14 Ba Trang 1.080 13 780 10 300 14 8 6 420 320 100 3 2 1 60 60 0 0 0
15 Ba Xa 2.250 37 2.220 1 30 6 6 0 240 240 0 11 10 1 350 350 0 0 0
16 Ba Ngạc 1.560 25 1.500 2 60 8 8 0 320 320 0 12 11 1 15 0 15 0 0
17 Ba Dinh 2.910 42 2.520 13 390 3 3 0 120 120 0 4 4 0 100 100 0 0 0
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18 Ba Điền 540 8 480 2 60 7 5 2 240 200 40 3 3 0 30 30 0 0 0
19 Ba Vinh 1.920 25 1.500 14 420 21 11 10 400 200 200 6 3 3 120 90 30 0 0
II Hộ cận nghèo 5.760 82 4.920 28 840 36 17 19 1.035 660 375 42 38 4 895 880 15 2 0
1 Ba Động 30 0 0 1 30 1 0 1 20 0 20 0 0 0 0 0 0 1 0
2 Ba Nam 330 2 120 7 210 2 0 2 40 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Ba Thành 420 7 420 0 0 1 1 20 0 20 5 5 0 150 150 0 0 0
4 Ba Tiêu 60 1 60 0 0 2 1 1 60 40 20 1 1 0 30 30 0 0 0
5 Ba Tô 1.170 15 900 9 270 16 7 9 460 280 180 8 8 0 210 210 0 0 0
6 Ba Vì 990 16 960 1 30 0 0 0 0 0 0 12 11 1 270 270 0 0 0
7 Thị trấn Ba Tơ 450 6 360 3 90 3 0 3 60 0 60 5 2 3 55 40 15 1 0
8 Ba Bích 420 7 420 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 60 60 0 0 0
9 Ba Liên 210 3 180 1 30 4 3 1 140 120 20 0 0 0 0 0 0 0 0

10 Ba Trang 60 1 60 0 0 1 1 0 40 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Ba Xa 90 1 60 1 30 1 1 0 30 30 0 0 0 0 0 0 0

12 Ba Ngạc 300 5 300 0 0 1 1 0 40 40 0 4 4 0 0 0 0 0 0
13 Ba Dinh 960 14 840 4 120 0 0 0 0 0 0 4 4 0 90 90 0 0 0
14 Ba Điền 180 3 180 0 0 2 2 0 80 80 0 1 1 0 30 30 0 0 0
15 Ba Vinh 90 1 60 1 30 2 1 1 45 30 15 0 0 0 0 0 0 0 0

Tổng cộng 27.900 400 24.000 130 3.900 203 123 80 6.205 4.680 1.525 167 151 16 2.880 2.770 110 15 10

TT Xã, phường,
thị trấn

Kế hoạch xây dựng, sửa chữa nhà ở
năm 2025 Tình hình, kết quả xây dựng, sửa chữa nhà ở đến tháng 01 năm 2025 Hộ có đối tượng

đang hưởng trợ
cấp bảo trợ xã
hội hằng tháng

được hỗ trợ
thêm kinh phí

(ngoài định mức
quy định)

Trong đó Số hộ đã hoàn thành xây mới, sửa chữa nhà ở Số hộ đang xây dựng mới, sửa chữa nhà ở

Xây mới nhà ở Sửa chữa nhà
ở

Tổng
số hộ

Trong đó

Tổng
kinh

phí đã
giải

ngân

Trong đó

Tổng
số hộ

Trong đó

Tổng
kinh

phí đã
giải

ngân

Trong đó

Số hộ Kinh
phí Số hộ Kinh

phí

Số hộ
xây
mới

nhà ở

Số hộ
sửa

chữa
nhà ở

Kinh phí
đã giải

ngân xây
mới nhà

ở

Kinh phí
giải ngân
sửa chữa

nhà ở

Số hộ
đang
xây
mới

nhà ở

Số hộ
đang
sửa

chữa
nhà ở

Kinh
phí đã

giải
ngân

xây mới
nhà ở

Kinh
phí
giải

ngân
sửa

chữa
nhà ở

Số hộ
được
hỗ trợ

Kinh
phí đã

giải
ngân
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Biểu mẫu 05
Tổng hợp tình hình và kết quả xử lý vướng mắc về đất ở thuộc các Chương trình hỗ trợ nhà ở năm 2025

(Kèm theo Báo cáo số              /BC-UBND ngày       /02/2025 của UBND huyện Ba Tơ)

TT Xã, phường, thị trấn
Số hộ

vướng mắc
về đất ở

Trong đó Số hộ đã xử
lý, giải

quyết có đất
ở

Trong đó
Số hộ chưa

có đất ở hợp
pháp

Đất ở đang
tranh chấp

Số hộ chưa có
đất ở hợp

pháp

Đất ở đang
tranh chấp

I Chương trình hỗ trợ nhà ở cho người có công cách mạng và
thân nhân liệt sĩ 2 2 0 0 0 0

1 Ba Dinh 2 2

II Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ dân 95 95 0 19 3 0

1 Ba Cung 2 2 0 0 0 0

2 Xã Ba Nam 16 16 0 0 0 0

3 Ba Thành 5 5 0 7 0 0

4 Ba Tiêu 2 2 0 2 2 0

5 Ba Khâm 3 3 0 1 1 0

6 Ba Vì 1 1 0 9 0 0

7 Ba Bích 6 6 0 0 0 0

8 Ba Trang 3 3 0 0 0 0

9 Ba Xa 1 1 0 0 0 0

10 Ba Ngạc 7 7 0 0 0 0

11 Ba Dinh 48 48 0 0 0 0

12 Ba Vinh 1 1 0 0 0 0

Tổng cộng 97 97 0 19 3 0
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